
1 230230 Vừ A Nguyễn 2 5 2010 Sơn La Mông Nam PTDTBT THCS Nậm Kè
Bản Huổi Hốc - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

2 230246 Lỳ Xè Pơ 20 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PTDTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

3 230136 Chu Thanh Hương 16 7 2010 Vĩnh Phúc Kinh Nữ PT DTBT THCS Pá Mỳ
Thôn 3 - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh

Vĩnh Phúc

4 230275 Nguyễn Hà Phương 6 1 2010 Điện Biên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

5 230004 Trần Phương Anh 22 12 2010 Điện Biên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

6 230258 Phạm Cao Phong 22 10 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

7 230015 Chử Hồng Đức Bình 2 8 2010 Phú Thọ Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

8 230012 Phạm Khánh Băng 26 7 2010 Hà Nội Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 3 - Xã Mường Toong  - Huyện 

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

9 230234 Vũ Yến Nhi 3 12 2010 Thanh Hóa Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

10 230095 Bùi Trí Dũng 1 2 2010 Nam Định Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

11 230164 Hoàng Thị Lệ 21 11 2010 Hưng Yên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

12 230129 Lâm Huy Hoàng 7 3 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

13 230005 Lê Nguyễn Phương Anh 23 1 2010 Điện Biên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

14 230202 Bùi Vũ Công Minh 8 11 2010 Phú Thọ Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính
Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộc

TRƯỜNG THPT HUYỆN MƯỜNG NHÉ  -  NĂM HỌC 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 (NGUYỆN VỌNG 1)

TT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ - SGDĐT ngày       /6/2025 của Sở GDĐT)

Trang 1



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính
Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

15 230274 Sùng Mạnh Phương 11 4 2010 Lai Châu Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Lùng Thàng - Xã Sùng Phài - TP. Lai Châu -

Tỉnh Lai Châu

16 230135 Nguyễn Viết Gia Huy 29 1 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

17 230180 Nguyễn Khánh Ly 11 2 2010 Hưng Yên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

18 230038 Vàng Diệp Chi 4 10 2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé Mới - Xã Mường Nhé - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

19 230395 Nguyễn Thị Hải Yến 20 2 2010 Hà Nội Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

20 230021 Nguyễn Chí Công 2 4 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

21 230369 Quàng Thị Bảo Trâm 3 11 2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

22 230115 Vũ Minh Hằng 1 11 2010 Điện Biên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

23 230288 Nguyễn Minh Sang 28 1 2010 Thanh Hóa Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

24 230156 Lỳ Hoàng Lan 2 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

25 230349 Phan Tiến Thành 29 12 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

26 230351 Trần Thị Thu Thảo 25 12 2010 Điện Biên Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé Mới - Xã Mường Nhé - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

27 230383 Phạm Thị Hà Vy 12 1 2010 Hà Nội Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Mường Toong 3 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

28 230116 Cà Thị Minh Hằng 5 10 2010 Điện Biên Thái Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

29 230162 Sùng Thị Lâu 11 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

30 230169 Phùng Phương Linh 27 9 2010 Vĩnh Phúc Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

31 230068 Đặng Thị Diễm 18 5 2010 Điện Biên Dao Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Hốc - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên
Trang 2



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính
Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

32 230101 Trần Tuấn Đạt 18 9 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

33 230106 Sùng A Đông 1 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 3 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

34 230348
Nguyễn Trọng Mai 

Thành
23 7 2010 Ninh Bình Kinh Nam

PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

35 230221 Giàng A Ninh 27 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Xà Quế - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

36 230055 Sùng Thị Dải 19 4 2010 Lai Châu Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Hốc - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

37 230113 Giàng A Hải 28 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

38 230237 Giàng Thị Nhiết 4 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Xà Quế - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

39 230392 Giàng A Xìn 2 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Cắn - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

40 230065 Sùng Thị Di 4 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

41 230085 Vàng Thị Dủ 17 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Thủng 1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

 Tỉnh Điện Biên

42 230043 Sùng A Chu 30 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

43 230134 Vũ Gia Huy 23 12 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Mường Toong - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

44 230131 Giàng A Hồng 18 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Hẹt - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

45 230368 Thào A Trầu 18 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Ngã Ba - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

46 230259 Sùng A Phong 17 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

47 230267 Sùng Thị Phước 2 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

48 230366 Chảo Quỳnh Trang 2 6 2010 Điện Biên Dao Nữ PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Sâu - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên
Trang 3



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính
Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

49 230066 Giàng Thị Di 10 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Lanh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

50 230268 Thào Thị Phượng 5 12 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nà Pán - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

51 230098 Chá Thị Dưa 8 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Xà Quế - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

52 230289 Vừ Thị Sạnh 10 3 2010 Lai Châu Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Si Ma 2 - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

53 230160 Thái Cảnh Lâm 12 12 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

54 230235 Chang A Nhìa 23 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Huý To 1 - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

55 230380 Giàng Thị Vừ 15 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

56 230076 Lý Thị Dở 15 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

57 230096 Lê Quang Dũng 30 7 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 4 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

58 230331 Hàng A Tủa 4 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

59 230011 Giàng Thị Bâu 21 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Khon 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

60 230318 Giàng Thị Sung 25 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Thủng 1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

 Tỉnh Điện Biên

61 230372 Giàng A Trường 10 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 4 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

62 230039 Sùng Thị Chi 2 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Si Ma 2 - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

63 230360 Giàng Minh Thu 27 7 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

64 230125 Hàng Thị Hoa 1 10 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

65 230384 Vũ Thị Thảo Vy 23 10 2010 Thanh Hóa Kinh Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Thanh Đông - Phường Hải Thanh - T.x Nghi Sơn -

Tỉnh Thanh Hoá
Trang 4



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính
Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

66 230016 Giàng A Bình 14 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

67 230196 Giàng Thị Máy 23 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Đoàn Kết - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

68 230373 Lùng Thị Phương Uyên 22 3 2010 Điện Biên Kháng Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

69 230341 Giàng A Thái 22 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

70 230033 Thào Xuân Cường 19 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

71 230149 Lý Thị Pa La 16 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

72 230362 Giàng Thị Thủy 18 4 2010 Hà Giang Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

73 230104 Sùng A Đông 9 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Cắn - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

74 230333 Nguyễn Quốc Tuân 3 5 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

75 230374 Chu Thị Ái Vân 12 9 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản Pờ Nhù Khò - Xã Sín Thầu - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

76 230277 Giàng Tiến Quân 29 4 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Ban - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

77 230197 Sìn Dào Mềnh 10 10 2010 Cao Bằng Dao Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Phiêng Vai - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

78 230332 Mùa A Tủa 16 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

79 230309 Giàng Thị Giang Sua 24 1 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Quang - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

80 230159 Mào Tùng Lâm 29 8 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

81 230063 Sùng A Dênh 8 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Si Ma - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

82 230321 Lầu A Tá 1 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Là - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên
Trang 5



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính
Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

83 230224 Sùng Thị Nu 20 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

84 230201 Phan Văn Minh 22 12 2010 Vĩnh Phúc Kinh Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

85 230152 Vừ Thị Lam 30 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

86 230022 Vừ Chí Công 11 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

87 230247 Lỳ Ché Pứ 12 3 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

88 230343 Sùng A Thái 5 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

89 230218 Phan Hải Nam 15 12 2010 Vĩnh Phúc Kinh Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Huý To - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

90 230077 Sồng Thị Dợ 24 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

91 230306 Vàng Thị Sông 7 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Si Ma 2 - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

92 230105 Vừ A Đông 3 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

93 230217 Sùng Thị Na 24 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 7 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

94 230010 Vừ Thị Bảy 22 7 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

95 230031 Vàng A Cúp 28 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

96 230058 Thào Thị Dế 7 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

97 230123 Sùng Thị Hoa 2 1 2010 Lai Châu Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

98 230154 Mùa Thị Lan 13 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 3 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

99 230199 Phàn A Minh 15 1 2010 Điện Biên Dao Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Hà - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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100 230081 Lầu A Dơ 2 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

101 230290 Cư A Sềnh 13 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Nậm Chấn - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

102 230018 Cứ Thị Cang 19 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

103 230390 Và Thị Xi 14 5 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Lanh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

104 230179 Mạ Hải Ly 22 12 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản A Pa Chải - Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

105 230388 Lầu Thị Xay 1 9 2009 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

106 230212 Hờ A Mua 24 1 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

107 230178 Vừ Thị Ly 3 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

108 230102 Vừ Thị Đấu 18 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

109 230019 Hờ A Công 11 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

110 230122 Vừ A Hò 10 1 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Khương - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

111 230119 Thào A Hảo 24 1 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

112 230344 Chu Minh Thắng 10 3 2010 Vĩnh Phúc Kinh Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

113 230001 Cứ Thị A 27 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 3 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

114 230166 Vàng A Lịa 27 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

115 230387 Giàng Thị Xá 6 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Huổi Lắp - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

116 230144 Hàng A Khai 21 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên
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117 230273 Lầu Thị Phương 5 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Xả - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

118 230186 Mùa Thị Mai 9 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Đanh - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

119 230151 Đặng Ton Lai 14 8 2010 Điện Biên Dao Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Thanh 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

120 230379 Thào Thị Vừ 13 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 2 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

121 230329 Hoàng Xuân Toàn 20 7 2010 Điện Biên Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

122 230371 Sùng A Trung 4 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Bản Co Lót 1 - Xã Mường Nhé - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

123 230175 Thào A Long 2 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Thủng 1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

 Tỉnh Điện Biên

124 230386 Sùng Thị Xa 28 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

125 230291 Lùng Thị La Sê 1 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Pắc A2 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên

126 230270 Chang Chang Phượng 26 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

127 230334 Lường Thanh Tùng 23 7 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nà Pủng - Phường Thanh Trường - TP. Điện

Biên - Tỉnh Điện Biên

128 230026 Sùng Thị Cu 15 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

129 230313 Tỉnh Thị Sua 24 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Thủng 1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

 Tỉnh Điện Biên

130 230086 Lầu Thị Dua 20 10 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Ta Hăm - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên

131 230377 Giàng Thế Vinh 4 6 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 1 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

132 230243 Vàng Thị Pàng 17 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

133 230035 Vừ Thị Chang 23 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm San 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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134 230357 Đào Đức Thịnh 5 12 2010 Điện Biên Thái Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nà Pán - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

135 230126 Vàng Sơn Hòa 12 2 2010 Điện Biên Dao Nam PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Huổi Lích 2 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

136 230276 Khoàng Ngọc Phương 14 8 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

137 230014 Lý A Bình 28 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

138 230165 Vừ Thị Lí 4 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

139 230262 Hảng A Phừ 30 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Thanh 2 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

140 230037 Giàng Thị Chi 6 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Khon 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

141 230251 Hờ Thị Phanh 25 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

142 230056 Mùa  A Dần 20 11 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

143 230118 Thào Bích Hạnh 24 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

144 230393 Mùa A Xuân 5 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

145 230153 Mùa Thị Lan 16 11 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Cây Sổ - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

146 230239 Lầu Thị Pà 23 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Pinh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

147 230233 Giàng Xuân Nhi 13 7 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

148 230172 Phàn Thùy Linh 12 10 2009 Điện Biên Dao Nữ PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Huổi Lích 2 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

149 230138 Sùng Thị Ía 25 1 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

150 230006 Phàng A Anh 29 1 2010 Lai Châu Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 3 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên
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151 230071 Sùng Thị Dính 18 7 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

152 230198 Sùng A Minh 9 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

153 230296 Vừ Thị Sia 11 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

154 230376 Thào Seo Viên 19 2 2010 Lào Cai Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Xả - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

155 230304 Vừ A Sình 8 2 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Khương - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

156 230345 Thào A Thắng 3 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Huổi Sái Lương - Xã Quảng Lâm - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

157 230009 Cứ Thị Bầu 24 7 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Pinh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

158 230335 Giàng Thị Tùng 19 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Pan - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

159 230222 Hờ Thị Máy Nu 26 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Pắc A1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên

160 230112 Giàng Thị Hải 13 2 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản Tả Kố Ky - Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

161 230094 Giàng Thị Dung 9 11 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Vang Hồ - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

162 230285 Vàng A Sái 17 2 2010 Điện Biên Dao Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Hà - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

163 230367 Vàng A Tráng 26 1 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Quang - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

164 230155 Lỳ Thị Ngọc Lan 23 4 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản Pờ Nhù Khò - Xã Sín Thầu - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

165 230365 Chẻo Thị Thương 8 10 2010 Lai Châu Dao Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

166 230363 Mùa Thị Minh Thư 25 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Đanh - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

167 230027 Giàng A Cử 14 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Pinh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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168 230025 Giàng Thị Cu 1 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Khon 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

169 230315 Sùng A Súa 24 8 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 7 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

170 230208 Chang Thị Mò 27 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

171 230182 Lý Cầu Lỷ 10 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

172 230394 Tẩn Mỹ Xuân 10 3 2010 Điện Biên Dao Nữ PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Sâu - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên

173 230311 Chang Thị Sua 29 11 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

174 230211 Giàng A Mông 26 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Đoàn Kết - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

175 230260 Lý A Phổng 13 9 2008 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Huổi Lắp - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

176 230028 Giàng A Cử 2 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 2 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

177 230137 Sùng Thị Pà Ia 21 12 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá 1 - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

178 230207 Lầu A Mình 17 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá 1 - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

179 230301 Lầu Thị Sinh 13 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

180 230352 Lỳ Thị Phương Thảo 18 12 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

181 230263 Vàng A Phử 23 3 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Tre - Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên

182 230316 Sùng Thị Sùa 20 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Cắn - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

183 230269 Lỳ Thị Phượng 21 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản Tá Miếu - Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

184 230092 Vàng Thị Dung 4 3 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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Ngày Tháng Năm

Giới 
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185 230036 Sùng Sanh Chanh 19 7 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

186 230236 Hờ A Nhìa 5 9 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 1 - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

187 230040 Giàng Thị Chia 21 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Đoàn Kết - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

188 230364 Giàng A Thường 6 5 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Pá Mỳ 1 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

189 230120 Chang A Hẹn 4 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To 1 - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

190 230089 Sùng Thị Dùa 7 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 4 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

191 230272 Lầu Thị Hồng Phương 14 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá 1 - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

192 230184 Mùa Thị Mai 8 8 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Vang Hồ - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

193 230130 Sùng Thị Hoàng 20 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Cây Sặt - Xã Huổi Lếch - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

194 230142 Vừ A Ky 6 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Gia Chứ - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

195 230097 Giàng A Duy 17 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá 1 - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

196 230008 Lý Thị Bầu 23 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 3 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

197 230145 Vừ A Khu 23 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To 1 - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

198 230163 Giàng Thị Lâu 25 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 3 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

199 230072 Giàng Thị Dính 10 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Huổi Lắp - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

200 230167 Đặng Thị Liều 13 3 2010 Điện Biên Dao Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Thanh - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

201 230045 Vừ A Chứ 4 12 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Lanh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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202 230060 Ly Thị Dế 7 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

203 230185 Mùa Thị Mai 1 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Đanh - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

204 230381 Giàng Thị Vuôn 12 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

205 230350 Thào A Thành 29 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Tổ dân cư số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

206 230128 Giàng A Hoản 26 8 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Huổi Ban - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

207 230385 Nguyễn Thị Tường Vy 28 11 2010 Hà Nam Kinh Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Phiêng Vai - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

208 230353 Giàng A Thể 26 7 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 3 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

209 230091 Lý A Dung 5 5 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

210 230158 Ma Thị Làng 20 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Huổi Lắp - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

211 230190 Trương Tiến Mạnh 1 5 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Pa Ma - Xã Sen Thượng - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

212 230187 Sào Hoàng Mai 15 6 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Leng Su Sìn - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

213 230161 Chang Thanh Lâm 1 11 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản Tá Miếu - Xã Sín Thầu - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

214 230284 Liều A Sai 30 11 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

215 230067 Lầu A Dí 1 11 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Cấu - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

216 230325 Vàng A Tình 10 3 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Cấu - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

217 230141 Giàng Thị Ky 15 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

218 230133 Mùa A Hụ 12 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên
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Ngày Tháng Năm

Giới 
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Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh
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219 230361 Thào Thanh Thủy 10 7 2010 Lai Châu Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Dền Thàng A - Xã Dào San - Huyện Phong

Thổ - Tỉnh Lai Châu

220 230278 Lê Anh Quân 8 3 2010 Thanh Hóa Kinh Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

221 230103 Giàng Thị Đấu 14 7 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

222 230080 Hạ A Dơ 8 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

223 230192 Lầu A Mạnh 15 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Nậm Xả - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

224 230286 Phàng Thị Sài 13 11 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Pá Mỳ 1 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

225 230298 Giàng Thị Sinh 11 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Huổi Hốc - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

226 230303 Phàng A Sình 23 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Thủng 3 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

 Tỉnh Điện Biên

227 230132 Hạng A Hồng 10 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 2 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

228 230124 Lý Thị Hoa 29 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

229 230319 Vừ Thị Sùng 19 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

230 230310 Hảng Thị Sua 19 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 2 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

231 230079 Thào Thị Dợ 21 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Tà Hàng - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

232 230188 Hạ Thị Mái 14 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

233 230389 Mua Thị Xi 5 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 2 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

234 230295 Vàng A Sỉ 1 8 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 1 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

235 230282 Sùng A Rông 6 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá 1 - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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Học sinh trường THCS Nơi thường trúDân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

236 230109 Hồ Thị Gầu 3 7 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Xà Quế - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

237 230002 Lỳ Vũ Anh 24 7 2010 Lai Châu Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Phìn Khò - Xã Mù Cả - Huyện Mường Tè -

Tỉnh Lai Châu

238 230323 Giàng A Tân 20 7 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Co Lót - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

239 230253 Thào Thị Thành Phố 13 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Quảng 

Lâm

Bản Tàng Phon - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

240 230245 Cháng A Pếnh 20 4 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

241 230176 Thào A Long 23 5 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

242 230157 Lý Thị Lang 15 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 1 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

243 230229 Sùng A Ngọc 28 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT TH  -  THCS 

Sín Thầu

Bản Nậm Là - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

244 230225 Giàng Thị Nú 15 11 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

245 230328 Lầu Thị Tóa 20 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

246 230307 Lỳ Gió Sơn 21 5 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Nậm Khum - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

247 230293 Giàng Thị U Sênh 11 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Chuyên Gia 2 - Xã Nậm Kè - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

248 230255 Thào A Phong 8 1 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

249 230057 Khoàng Pó De 15 1 2010 Điện Biên Hà Nhì Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Phứ Ma - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

250 230320 Vàng A Sùng 14 4 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Pa Tần
Bản Huổi Tang - Xã Nậm Tin - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

251 230044 Giàng A Chu 28 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

252 230287 Hạng Thị Sang 3 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Nậm Mỳ 2 - Xã Huổi Lếch - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên
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253 230084 Sừng Trường Du 4 10 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

254 230397 Trần Duần Yên 14 8 2010 Điện Biên Dao Nam PT DTBT THCS Pá Mỳ
Bản Huổi Lụ 2 - Xã Pá Mỳ - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

255 230053 Sùng A Chung 2 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Đoàn Kết - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

256 230007 Thào Thị Cam Bầu 1 4 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Nậm Hính 1 - Xã Huổi Lếch - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

257 230204 Lù Công Minh 2 11 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Cây Sổ - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

258 230226 Lờ Thị Nú 30 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Na Cô Sa 3 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

259 230121 Vàng A Hiện 17 4 2010 Sơn La Mông Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

260 230099 Thào Seo Đại 2 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Huổi Pinh - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

261 230240 Lầu Thị Pà 28 2 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

262 230061 Oàng Chống Dén 28 9 2010 Điện Biên Hoa Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Ngã Ba - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

263 230292 Sùng Thị Sênh 7 7 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

264 230083 Cư A Dơ 25 6 2009 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Nậm Chẩn - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

Tỉnh Điện Biên

265 230214 Giàng Trà My 5 7 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

266 230370 Chang Chang Triệu 16 2 2010 Điện Biên Hà Nhì Nam
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

267 230336 Cứ A Tùng 17 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Hua Sin - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

268 230203 Hoàng Minh 22 3 2010 Phú Thọ Mường Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Thủng 1 - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ -

 Tỉnh Điện Biên

269 230300 Sùng Thị Sinh 12 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Xà Quế - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên
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270 230143 Cứ A Kỷ 9 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Ngã Ba - Xã Mường Toong - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

271 230075 Sùng A Dình 29 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Toong

Bản Mường Toong 1 - Xã Mường Toong - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

272 230070 Thào A Dinh 1 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Húi To 2 - Xã Chung Chải - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

273 230074 Thào A Dình 21 8 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Chạ 2 - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

 Tỉnh Điện Biên

274 230223 Lầu A Nu 20 7 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Chung 

Chải

Bản Pá Lùng - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé

- Tỉnh Điện Biên

275 230257 Thào A Phong 2 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

276 230032 Lê Việt Cường 17 1 2010 Vĩnh Phúc Kinh Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Mường Nhé Mới - Xã Mường Nhé - Huyện

Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

277 230110 Kháng A Gió 19 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Na Cô 

Sa

Bản Huổi Pó - Xã Na Cô Sa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh

Điện Biên

278 230281 Mùa A Quý 5 5 2010 Lai Châu Mông Nam
PT DTBT THCS Huổi 

Lếch

Bản Pa Tết - Xã Huổi Lếch - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

279 230324 Mùa A Tị 4 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Mường 

Nhé

Bản Nậm Pố 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

280 230297 Vàng Thị Sinh 17 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Nậm 

Kè

Bản Nậm Kè - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

281 230064 Vàng Thị Di 8 9 2010 Sơn La Mông Nữ
PT DTBT THCS Leng 

Su Sìn

Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường

Nhé - Tỉnh Điện Biên

282 230330 Nguyễn Ngọc Tú 6 10 2010 Thái Bình Kinh Nam PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Nậm Vì - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

283 230326 Mùa Thị Tình 4 5 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Nậm Vì
Bản Huổi Lúm - Xã Nậm Vì - Huyện Mường Nhé -

Tỉnh Điện Biên

Tổng số học sinh: 283 học sinh.
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